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Tóm tắt: Thầy giáo trường Quốc Tử Giám được gọi là Giáo quan, Học quan (thời Nguyễn gọi Giám thần), do hai chức quan Tế tửu và Tư nghiệp đứng đầu. Mỗi triều đại, số lượng các vị Học quan này có khác nhau, song đều khá nhất quán trong những quy định của nhà nước về tiêu chí lựa chọn, nhiệm vụ, triều phục, hình thức kiểm tra đánh giá năng lực các Học quan cũng như các chế độ đãi ngộ của nhà nước dành cho họ. Những việc làm này không chỉ thể hiện sự coi trọng của nhà nước đối với những người giữ trọng trách trồng người, đào tạo nhân tài cho đất nước, mà còn khẳng định các triều đại quân chủ Việt Nam rất coi trọng và đề cao sự nghiệp giáo dục Nho học.
Từ khóa: Thầy giáo; Quốc Tử Giám; Học quan; triều đại quân chủ; giáo dục.
Mở đầu

Quốc Tử Giám được vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127) xây dựng vào năm 1076. Trải qua các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê sơ, Mạc và Lê - Trịnh, Quốc Tử Giám luôn là trung tâm giáo dục Nho học của quốc gia Đại Việt tại kinh thành Thăng Long. Đến năm 1803 cùng với việc định đô ở Huế, triều đình nhà Nguyễn đã lập trường Quốc Tử Giám ở đây với tên gọi Quốc học Đường. Trường Giám có vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp đội ngũ trí thức Nho học (có học vị) cho chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Các triều đại quân chủ Việt Nam rất có ý thức trong việc tuyển chọn đội ngũ thầy giáo (Học quan) vừa có tâm vừa uyên thâm về trình độ để giảng dạy tại Quốc Tử Giám. Vậy đội ngũ thầy giáo trường Giám bao gồm những thành phần nào? tiêu chí lựa chọn chức quan bổ làm thầy giáo trường Giám ra sao? Nhà nước có những quy định gì cũng như chế độ đãi ngộ như thế nào đối với họ? Bài viết này sẽ góp phần làm rõ điều đó.(*)
1. Hệ thống chức Học quan trường Quốc Tử Giám

Dưới thời quân chủ, những chức quan tham gia quản lý và giảng dạy ở Quốc Tử Giám thường được gọi là Học quan, Học chính, Giáo quan (thời Nguyễn gọi là Giám thần, trong bài viết này gọi chung là Học quan). Hệ thống Học quan này bao gồm nhiều chức quan giữ vị trí, vai trò khác nhau trong trường Quốc học và do đó, ở mỗi triều đại sẽ có những quy định riêng trong tiêu chí tuyển chọn cả về phẩm trật và đức hạnh.

Thời Lý, sách chính sử cho biết vào năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho chọn quan viên văn chức biết chữ bổ vào Quốc Tử Giám để hầu vua và thái tử học, mà chưa có tên chức quan cụ thể. Theo ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư, mãi đến năm Thiệu Long thứ 15 (1272), vua Trần Thánh Tông xuống chiếu “tìm người tài giỏi, đạo đức thông hiểu kinh sách làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám”(1). Như vậy, phải đến thời Trần nhà nước mới cho đặt chức Tư nghiệp làm người đứng đầu Quốc Tử Giám. Tiêu chuẩn lựa chọn để bổ chức Tư nghiệp là các bậc đại thần của triều đình, hội đủ cả hai yếu tố tài cao và đức trọng, tiêu chí này vẫn được các triều đại quân chủ về sau kế tục. Trong 7 năm tồn tại (1400 - 1407), nhà Hồ tiếp tục xếp đặt chức Tư nghiệp để trông coi trường Giám. Năm 1400, Hồ Quý Ly đã cho Nguyễn Phi Khanh (1355 - 1428) người xã Nhị Khê, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội) đảm nhiệm chức vụ này.

Giúp việc cho quan Tư nghiệp, nhà Trần cho đặt chức Trợ giáo Quốc Tử Giám. Sang thời Lê sơ, việc học tập và giáo dục Nho học được mở rộng phát triển với quy mô lớn và đạt tới đỉnh cao, do đó tiêu chuẩn tuyển chọn thầy giáo trường Quốc Tử Giám được quy định một cách cụ thể, việc xếp đặt, phân công nhiệm vụ của các Học quan được tổ chức khá hoàn chỉnh. Mục Quan chức chí của Lịch triều Hiến chương loại chí cho biết: thời Lê tại Quốc Tử Giám đã có các chức quan Tế tửu, Tư nghiệp, Trực giảng, Bác sĩ, Trợ giáo và Giáo thụ. Đến năm 1467, tại trường Giám bắt đầu đặt chức Ngũ kinh Bác sĩ (sau đổi thành Ngũ kinh giáo thụ và Ngũ kinh học chính), đây là chức học quan chuyên nghiên cứu về 5 bộ sách kinh điển của Nho gia (Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu). Cũng trong năm này, Nhà nước đã cấp bản in sách Ngũ kinh cho Quốc Tử Giám. Đến thời Lê trung hưng (1592 - 1788), hệ thống chức Học quan trường Giám được đặt thêm khá nhiều, tổng số biên chế các viên giáo quan tại trường Giám dưới thời Lê là 15 người(2), bao gồm: Tế tửu (tòng Tứ phẩm) đứng đầu trường Quốc Tử Giám; Tư nghiệp (Tòng ngũ phẩm); Ngũ kinh giáo thụ, Giáo thụ (chánh Bát phẩm), Học chính, Giám bạ, Trợ giáo, Điển bạ (tòng Bát phẩm)... Dưới thời Nguyễn, khi trường Quốc học mới thành lập (1803), triều đình Gia Long mới chỉ đặt 1 viên Đốc học (chánh Tứ phẩm) và 1 viên Phó đốc học (tòng Tứ phẩm) vừa lo việc điều hành, vừa phụ trách việc giảng dạy. Đến năm Minh Mệnh thứ 2 (1821), Quốc học Đường đổi tên thành Quốc Tử Giám, cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất nhằm làm cho Quốc Tử Giám trở thành trung tâm giáo dục Nho học của cả nước, triều đình đã cho bỏ chức Đốc học, đặt lại chức Tế tửu và Tư nghiệp làm chức quan cao nhất của trường. Năm 1822, vua Minh Mệnh cho đặt thêm ở ngôi trường Quốc học này các chức Học chính, Giám thừa, Điển bạ, Điển tịch, 10 vị nhập lưu thư lại vừa là chức quan giảng dạy, phụ giúp Tế tửu, Tư nghiệp.

Các triều đại quân chủ Việt Nam còn cho đặt thêm viên đại thần kiêm lĩnh công việc ở Quốc Tử Giám để đốc thúc Học quan trường Giám làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, đồng thời “để cho học trò kính theo khuôn phép, không được gần nhờn như quan ở Giám, phàm học trò 4 phương đều được đến Giám học tập, hằng tháng 4 khóa tập văn”(3). Chức quan này, thời Lê sơ gọi là Đề điệu, sang đến thời Lê - Trịnh và Nguyễn gọi là Tri Quốc Tử Giám. 
Như vậy, hệ thống Học quan trường Quốc Tử Giám thời quân chủ bao gồm nhiều chức quan khác nhau, được cơ cấu thành ba bộ phận: quản lý, giảng dạy và chức quan giúp việc cho giáo quan dạy học. Ở mỗi một triều đại, tuy số lượng các chức Học quan ở trường Giám có sự thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn, song đều khá thống nhất trong việc phải lựa chọn những người uyên thâm, đức độ để nắm giữ những chức vụ quan trọng này.
2. Một số quy định của nhà nước đối với Học quan trường Giám

2.1. Tiêu chí lựa chọn

Học quan trường Giám giữ trọng trách rất lớn trong việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài quốc gia, do vậy tiêu chuẩn lựa chọn các chức này, đặc biệt là hai chức Tế tửu và Tư nghiệp đòi hỏi rất chặt chẽ về đức độ và tài năng. Do đó, các Học quan đứng đầu trường Giám phải là những người cao tuổi được trọng vọng trong số các quan đại thần, là người thông hiểu Nho giáo, thầy giáo đỗ Tiến sĩ có trình độ uyên thâm và đức độ. 

Thời Lý, triều đình mới chỉ chọn những viên quan chức biết chữ bổ vào Quốc Tử Giám mà chưa có chức quan cụ thể. Đến thời Trần, chính quyền đã cho đặt chức Tư nghiệp đứng đầu trường Giám, và chức quan này được giao cho đại thần của triều đình, những người đức trọng, tài cao, uyên thâm kinh sách đảm nhiệm, song số lượng cụ thể như thế nào không thấy tư liệu ghi chép rõ. Từ thời Lê sơ trở đi, việc tuyển chọn Học quan trường Giám được quy định một cách rõ ràng cả về số lượng và phẩm trật. Cụ thể như sau:(3)
Tế tửu: là chức quan đứng đầu trường Quốc Tử Giám, trật Tòng Tứ phẩm, có chức năng nhiệm vụ tương đương với Hiệu trưởng của một trường Đại học ngày nay.

Tư nghiệp: từ thời Lê sơ trở đi, đây là chức quan đứng thứ hai ở trường Giám, trật Tòng ngũ phẩm (thời Trần, Tư nghiệp đứng đầu Quốc Tử Giám) có nhiệm vụ giúp việc cho quan Tế tửu cả trong quản lý và hoạt động dạy học ở trường Quốc Tử Giám.

Thông thường nhà nước thường dùng viên đại thần trong triều đình kiêm lãnh giữ chức vụ Tế tửu và Tư nghiệp, chủ yếu đặt mỗi chức một viên nhưng cũng có lúc đặt hai viên để kiêm lãnh một trong hai chức vụ này. Sử sách cho biết vào năm 1463, trong danh sách các quan lại làm công việc thi Đình có 2 Tế tửu là Lê Niệm và Nguyễn Bá Ký, năm 1496 sử cũng ghi tên hai vị Tế tửu là Hàn lâm viện Thừa chỉ Đông các Đại học sĩ kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu Thân Nhân Trung và Lại bộ Thượng thư kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu Lê Nhuận. Từ nửa sau thế kỷ XVIII, chất lượng giảng dạy và học tập trở nên sa sút, văn chương trường Giám không còn là mẫu mực nữa, để khắc phục tình trạng này, chính quyền Lê - Trịnh cho tăng thêm quan Tế Tửu, Tư nghiệp để cùng trông coi, quản lý việc giảng tập. Năm 1756, chúa Trịnh Doanh cho Nhữ Đình Toản cùng kiêm chức Tế tửu với Nguyễn Bá Lân; năm 1767 chúa Trịnh Sâm hạ lệnh cho Tể tướng Nguyễn Nghiễm làm chức Trung Thư giám, Vũ Miên giữ chức Tế tửu, Lê Quý Đôn và Phan Lê Phiên làm Tư nghiệp.
Triều đình Nguyễn vẫn tiếp tục kế thừa và duy trì hệ thống chức Học quan như thời Lê sơ và Lê trung hưng. Quốc sử quán triều Nguyễn cho biết từ đời vua Minh Mệnh đến giữa đời vua Tự Đức, triều đình cho đặt 1 viên Tế tửu, 2 viên Tư nghiệp cùng quản lý điều hành và giảng dạy ở trường Giám, nhưng từ nửa sau đời vua Tự Đức trở đi, chỉ duy trì 1 viên Tư nghiệp. So với thời Lê, phẩm trật của chức quan giữ chức Tế tửu và Tư nghiệp thời này cao hơn: chức Tế tửu có hàm Chánh tứ phẩm, chức Tư nghiệp có hàm Tòng tứ phẩm”(4).

Trực giảng: là chức quan đứng dưới hàng Tư nghiệp, tương đương hàng Giáo thụ, trật Chánh bát phẩm. Đây là chức quan làm nhiệm vụ giảng dạy Kinh thư và phụ giúp cho quan Tế tửu. Ở thời Lê sơ, Giám sát Ngự sử Nguyễn Cư Đạo (Tiến sĩ khoa thi năm 1442) đã từng giữ chức này.

Bác sĩ: là chức quan do người thông hiểu kinh nghĩa đảm nhận, được đặt từ thời Lê sơ, có nhiệm vụ truyền dạy kiến thức Nho học cho học trò, đồng thời còn có thể là cố vấn chính trị và điển lễ cho triều đình quân chủ. Thời Lê sơ, vào khoa thi năm 1442, Quốc Tử Giám Bác sĩ Nguyễn Tử Tấn đã giữ việc đọc quyển thi cho vua nghe và xét định đỗ cao thấp cho thí sinh. Năm 1448, An phủ Phó sứ Thiên Trường (Nam Định) là Phan Phu Tiên được cử giữ chức Quốc Tử Giám Bác sĩ. Đến thời Lê trung hưng cho bỏ chức quan này.

Trợ giáo: là chức học quan giúp Quốc Tử Giám Bác sĩ truyền thụ Nho học, chức quan này thuộc hàm Tòng bát phẩm. 

Giáo thụ: ban vị thấp hơn Quốc Tử Giám Bác sĩ và Trợ giáo, trật hàm Tòng bát phẩm (ngày nay tương đương với tên gọi Giáo sư ở trường Đại học), có nhiệm vụ phụ giúp quan Tế tửu và Tư nghiệp về xây dựng chương trình học, xếp đặt lịch học. 

Ngũ kinh học chính: là tên gọi khác của chức quan Ngũ kinh bác sĩ dưới đời Lê Thánh Tông. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: vào năm 1467 Vua Lê Thánh Tông cho đặt chức Ngũ kinh bác sĩ, chuyên nghiên cứu về 5 bộ sách kinh điển của nho gia. Tuy nhiên, khi làm cuộc cải cách hành chính, ông đã cho bỏ chức danh ấy, đặt Ngũ kinh giáo thụ (hàm Chánh bát phẩm) và Ngũ kinh học chính (hàm Tòng bát phẩm). Nhà Lê trung hưng cho bỏ chức Ngũ kinh giáo thụ, chỉ để lại Ngũ kinh học chính làm nhiệm vụ giảng dạy học trò.

Học chính: là chức học quan được đặt dưới thời Lê - Trịnh, làm nhiệm vụ dạy bảo học trò. Quan chế đời Bảo Thái cho đặt chức quan này trật Tòng bát phẩm.

Đây là những chức quan trực tiếp tham gia giảng dạy đạo sách Thánh hiền, rèn tập văn bài cho học trò trường Giám. Hỗ trợ cho các Học quan này, triều đình còn cho đặt thêm các chức quan khác như: Giám bạ là chức quan phụ trách các loại sổ sách trong trường, có hàm Tòng bát phẩm; chức Điển bạ (trật Tòng bát phẩm), có nhiệm vụ giữ việc văn độc, văn thư trong trường Giám; Điển nghĩa (là chức quan có nhiệm vụ tra cứu kinh điển, kinh nghĩa để phụ giúp việc dạy học cho các giảng quan).

Đầu triều Nguyễn mặc dù vua Gia Long cũng có ý thức xây dựng, tổ chức nền giáo dục Nho học phát triển, nhưng phải đến đời vua Minh Mệnh, hệ thống các Học quan trường Giám mới được xếp đặt một cách cụ thể. Vào năm 1822, vua Minh Mệnh cho đặt 3 viên Học chính hàm Tòng lục phẩm (năm 1827 giảm xuống chỉ còn 2 người) chuyên phụ trách việc giảng tập cho các Tôn sinh. Năm 1827, Minh Mệnh cho đặt thêm 2 viên Giám thừa hàm Chánh thất phẩm, 2 viên Điển bạ hàm Tòng thất phẩm, 2 viên Điển tịch hàm Tòng cửu phẩm và 10 Vị nhập lưu thư lại(5). Trong đó, Học chính có nhiệm vụ theo viên Giám đường chuyên giữ việc giảng dạy học tập. Giám thừa có nhiệm vụ đem các thuộc viên để làm mọi sự vụ Quốc học; Điển bạ và Điển tịch đều coi giữ kinh sách, sổ bạ, còn những Vị nhập lưu thư lại thì lệ thuộc vào Giám để sai phái làm việc công(6). 

Cũng như chức quan Tế tửu, Tư nghiệp, các Học quan này phải được bổ dụng từ những người thông hiểu Nho giáo, có đức hạnh, kinh nghiệm làm việc lâu năm song về trình độ thì không yêu cầu cao như Tế tửu và Tử nghiệp. Theo lệ bổ dụng chức quan năm Đức Nguyên thứ 1 (1674) dưới thời Lê - Trịnh, các chức Giáo thụ, Học chính Giám bạ, Điển bạ được bổ dụng từ Nho sinh trúng thức và Giám sinh làm việc ở Quốc Tử Giám lâu năm và nhiều lần thi trúng nhiều trường (thường 15 năm là lâu năm, trúng 10 trường) do quan Quốc Tử Giám bảo cử. Trong khi đó, chức Tế tửu và Tư nghiệp chủ yếu được tuyển chọn từ những vị quan cao tuổi, là các đại thần được trọng vọng trong triều, kiến thức Nho học uyên thâm.

Tham gia quản lý và giám sát hoạt động trường Giám còn có chức Đề điệu và Tri Quốc Tử Giám sự. Mục Quan chức chí trong Lịch triều hiến chương loại chí cho biết Đề điệu là chức quan cao hơn chức Tế tửu, Tư nghiệp, chuyên dùng đại thần không cứ văn hay võ để kiêm nhiệm chức quan này. Sử sách cho biết: vào năm 1448 có Tư Khấu Lê Khắc Phục được giữ chức Đề Điều; năm 1469 có ông Lê Niệm khi được thăng lên làm Thái bảo Bình chương quân quốc trọng sự (Tể tướng) đã được vua Lê giao kiêm thêm chức Đề điệu Quốc Tử Giám, sau đó không thấy sử sách ghi thêm nhân vật nào giữ chức vụ này nữa, điều đó chứng tỏ từ đời Hồng Đức trở đi, triều đình đã cho bãi bỏ chức quan này. Tuy nhiên, đến thời Lê - Trịnh và thời Nguyễn lại tiếp tục sử dụng chức quan này khi cả hai triều đại cho đặt chức Tri Quốc Tử Giám sự - một chức kiêm nhiệm giao cho các đại thần làm công việc tương tự như Đề điệu Quốc Tử Giám buổi đầu Lê sơ(7). Năm 1838, vua Minh Mệnh quyết định chọn hai đại thần kiêm lĩnh công việc của Quốc Tử Giám, giao cho Thái bảo Văn minh điện Đại học sĩ Trương Đăng Quế và Hiệp biện Đại học sĩ Lê Văn Đức thay nhau làm, theo đó tháng chẵn Lê Văn Đức phụ trách, tháng lẻ do Trương Đăng Quế phụ trách (đến năm 1841, vua Thiệu Trị cử Đông các Đại học sĩ Vũ Xuân Cẩn thay thế đại thần Lê Văn Đức). 

2.2. Nhiệm vụ của các Học quan

Sách Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú viết khá rõ về nhiệm vụ của chức quan đứng đầu trường Giám: “(Các viên Tri giám sự, Tế tửu, Tư nghiệp) phụng mệnh trông coi nhà Văn Miếu, rèn luyện sĩ tử, phải chiếu chỉ truyền năm trước, hằng tháng theo đúng kỳ cho tập làm văn, để gây dựng nhân tài, giúp việc thực dụng cho nước”(8). Như vậy, những người đứng đầu Quốc Tử Giám có hai nhiệm vụ cơ bản: trông coi Văn Miếu thờ Chu Công, Khổng Tử, các vị Á Thánh, Tiên hiền tiên nho và rèn tập sĩ tử, đào tạo nhân tài cho đất nước. Việc đào tạo nhân tài đó dựa trên quan niệm: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp”(9). Trong đó, với tư cách là người đứng đầu Quốc Tử Giám, Tế tửu không chỉ là chức quan chịu trách nhiệm toàn trường Giám thực hiện đúng chủ trương chính sách do vua và triều đình ban xuống mà còn trực tiếp giảng dạy học trò các bộ Ngũ kinh, Tứ thư cùng các sách Thánh hiền khác(10). Các Học quan khác: Tư nghiệp, Trực giảng, Ngũ kinh học chính, Học chính, Trợ giáo, Giáo thụ vừa giúp việc cho quan Tế tửu, vừa làm nhiệm vụ đào tạo và tuyển lựa nhân tài thông qua việc giảng bài, rèn tập văn bài cho Giám sinh theo chương trình giảng tập nhà nước quy định(11).

Không những vậy, Học quan trường Giám còn có trách nhiệm lựa chọn, bảo cử những Giám sinh xuất sắc để triều đình xét duyệt bổ ra làm quan như chỉ dụ sau đây của vua Minh Mệnh thứ 6 (1825): “Quốc Tử Giám là nơi chứa nhân tài, gần đây đặt sinh viên cho ăn lương hậu, bồi dưỡng gây dựng cũng đã chu đáo lắm; các Giám sinh Tọa giám trước sau, đến nay thấm nhuần ân trạch giáo hóa, cũng đều đã có thành tài. Vậy hạ lệnh Tế tửu, Tư nghiệp lấy công bằng kén chọn 30 người học vấn rộng văn chương hay có thể dùng được mà tâu lên”(12). Vì vậy vào năm 1693, để thuận tiện cho việc giảng dạy, chính quyền Lê - Trịnh ban hành chỉ dụ cho các vị Tế tửu, Tư nghiệp, Giáo thụ, Ngũ kinh bác sĩ ở luôn trong trường Giám để ngày thường hướng dẫn Giám sinh học tập.(12)
 Như vậy, Học quan trường Giám không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nhân tài cho đất nước, mà họ còn có trách nhiệm lựa chọn, bảo cử những Giám sinh xuất sắc để triều đình xét duyệt bổ ra làm quan.

2.3. Sát hạch giáo chức 

Học quan trường Giám phải trải qua một kì khảo hạch (thời Nguyễn gọi là sát hạch giáo chức) vừa để đánh giá năng lực học quan tốt xấu, vừa là cơ sở để nhà nước có hình thức thưởng phạt phù hợp. Sách sử cho biết, vào năm 1435 trước hiện tượng các giáo quan hay nói xấu lẫn nhau, vua Lê Thái Tông đã sai các giáo chức ở Quốc Tử Giám và các Lộ cùng với những quân và dân có học vấn đều tập hợp để thi ở Vân Tập Đường, rồi căn cứ vào đấy để xét kỹ để bổ dụng hoặc sa thải, chân giáo chức nào khuyết sẽ lấy những quân và dân đã thi đỗ mà bổ dụng vào(13). Tiếp đó vào năm 1467, vua Lê Thánh Tông đã cho khảo thi và sa thải Đông cung Thị giảng Vũ Nguyễn Tiềm và Tạ Bưu ở Phụng Nghi đường(14).  

Đến thời Nguyễn, việc đánh giá năng lực Học quan trường Giám, nhất là quan Tế tửu, Tư nghiệp được các vua Nguyễn rất quan tâm, chủ yếu dựa vào kết quả kì khảo hạch học trò, dựa vào số ngạch đỗ hoặc số người vi phạm trường quy trong kỳ thi Hương để có hình thức thưởng phạt phù hợp (tăng hoặc cắt, giảm trừ lương, bổng, thăng giáng cấp bậc). Theo quy định năm Minh Mệnh thứ 6 (1825) về việc khảo khóa học trò ở Kinh thì: “Nếu ai văn lý không thông và bỏ giấy trắng viết không đủ quyển thì giáo huấn phải chiếu luật bất ứng xét nhẹ mà nghĩ xử. Ngày vào trường còn có những tệ ấy thì Tế tửu, Tư nghiệp cũng bị chiếu luật vi lệnh, tùy số quyển nhiều hay ít mà nghĩ xử. Hoặc có người không chịu yên phận làm ồn ào, thì Tế tửu, Tư nghiệp và các giáo huấn có trách nhiệm bị giáng phạt theo thứ bậc”(15). Năm Minh Mệnh thứ 10 (1829), triều đình quy định: đối với đỗ hạng Cử nhân nếu trúng 4 người thì Tế tửu, Tư nghiệp được thưởng kỷ lục 1 thứ, nếu trúng 16 người thì Tế tửu và Tư nghiệp được gia 1 cấp; đối với đỗ hạng Tú tài nếu trúng 20 người thì Tế tửu, Tư nghiệp được kỷ lục 1 thứ, nếu trúng 80 người thì Tế tửu và Tư nghiệp được gia một cấp. Nếu sĩ nhân không trúng một người nào thì học quan tại chức 1 năm bị phạt bổng 6 tháng, tại chức năm rưỡi bị phạt bổng 9 tháng, tại chức 2 năm bị phạt bổng 1 năm, tại chức 3 năm thì bị giáng 1 cấp. Trong trường hợp sĩ nhân làm bài không thành văn lý, hay bỏ trắng không đủ bài thì quan Tế tửu, Tư nghiệp bị xử nặng hơn các chức giáo quan khác: nếu có 1 người thì Giáo thụ bị phạt bổng 6 tháng, nếu có 3 người thì giảm một bậc; tội chỉ giáng đến 3 cấp lưu là thôi; Tế tửu, Tư nghiệp thì giảm 3 bậc, tội giáng đến 4 cấp thì đổi đi(16). Sách Đại Nam thực lục còn cho biết: vào năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) trong danh sách Tú tài trường Thừa Thiên có người tên là Nguyễn Phúc Tường, vì tội mạo dùng họ nhà vua nên bị sai cách bỏ tên trong sổ Tú tài đổi làm Nguyễn Văn Tường, bị xử tội đồ 1 năm(17), các giáo quan từ cấp tỉnh, huyện, các quan trường Giám, Bộ Lễ và viện Đô sát bị phân biệt giáng, phạt. Nhà Nguyễn cũng đặc biệt nghiêm cấm hành vi gian lận của Giám quan. Năm 1853 vua Tự Đức quy định Học quan nào nhận của đút lót, gửi gắm riêng sẽ chiểu theo lệ phẩm hạnh kém xử cách chức, không được bổ dụng nữa. Nếu số tham tang nhiều, thì tính theo số tang theo mức nặng xử tội.

3. Chế độ đãi ngộ dành cho Học quan trường Giám
Các triều đại quân chủ Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề khuyến khích giáo dục Nho học phát triển, vì thế nhà nước đã thực hiện nhiều chế độ đãi ngộ khác nhau, trong đó có Học quan trường Giám.  

3.1. Cấp lương 

Dưới thời Lý, các quan trong ngoài kinh thành đều không được cấp lương bổng, bất thần nhà vua mới thưởng cho các quan trong kinh thành, còn các quan ngoài thì giao cho dân một miền để đặt người thuộc viên thu thuế ruộng đất ao hồ đánh vào dân cày, dân cá mà lấy lợi(18). Thời Trần, vào năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 5 (1236), mới định lệ cấp bổng cho các quan văn võ trong ngoài và các quan ở cung điện (tuy nhiên quy chế chưa rõ). Đến thời Lê sơ, định chế về lương bổng của quan viên mới được quy định một cách cụ thể và rõ ràng, ngoài được cấp tiền họ còn được cấp cả đất thế nghiệp(19). Theo Quan chế thời Hồng Đức thì quan Tế tửu có lương cả năm là 44 quan (mỗi tháng là 3 quan 6 tiền, 40 đồng), được cấp 4 mẫu đất thế nghiệp, 15 mẫu ruộng vua ban, 10 mẫu ruộng tế; quan Tư nghiệp lương cả năm là 36 quan (1 tháng là 3 quan); chức quan Ngũ kinh giáo thụ được 21 quan tiền cả năm (gồm 1 quan 7 tiền 30 đồng mỗi tháng)(20). Đến năm 1721, triều đình Lê - Trịnh cho thực hiện chế độ ban ân tứ dân huệ, tiền gạo và người theo hầu để trả lương cho các quan với mức độ ít nhiều khác nhau. Theo Quan chế đời Bảo Thái, “quan Tế tửu được dân lộc 1 xã, chuẩn định tiền gián 150 quan, người theo hầu 15 người; quan Tư nghiệp được dân lộc 1 xã, chuẩn định tiền gián 100 quan, người theo hầu 10”(21). Đối với các Học quan có hàm từ Lục phẩm trở xuống đến hàm Cửu phẩm thì cho lĩnh 60 quan tiền quý, kém 1 phẩm thì giảm 10 quan, đều cho 8 người theo hầu(22).
Triều đình Nguyễn trả lương cho Học quan trường Giám bằng tiền, gạo tiền xuân phục, tùy theo mỗi đời vua và phẩm trật của từng chức quan mà có mức quy định khác nhau. Có thể thấy rõ sự thay đổi này qua số liệu thống kê sau đây: 
- Quan Hàm chánh Tứ phẩm (Tế tửu): theo lệ định thời Gia Long, bổng cả năm thì tiền 60 quan, 60 phương gạo, tiền xuân phục 10 quan. Năm Minh Mệnh thứ 20 (1839): tiền lương cả năm là 80 quan (tức nhiều hơn trước 20 quan), gạo 60 phương, tiền áo xuân phục 14 quan. Năm Tự Đức thứ 8 (1855): tiền tăng cấp ân bổng lên 40 quan, gạo và tiền xuân phục không đổi.

- Quan hàm tòng Tứ phẩm (Tư nghiệp): theo lệ định Gia Long, bổng cả năm 50 quan, gạo 50 phương, tiền áo xuân phục 10 quan. Theo chước định về bổng năm Minh Mệnh thứ 20, bổng cả năm 60 quan, gạo 50 phương, nhiều hơn trước 10 quan tiền, gạo như trước, tiền áo xuân phục không đổi. Theo tăng cấp ân bổng năm Tự Đức thứ 8 (1855) bổng 50 quan tiền gạo 45 phương (giảm so với lệ Minh Mệnh là 10 quan tiền và 5 phương gạo).(20) 

- Quan tòng Lục phẩm (Học chính): theo lệ định Gia Long, tiền lương bổng cả năm là 22 quan, gạo 22 phương, tiền áo mùa xuân 6 quan; đến năm Minh Mệnh thứ 20, tiền lương cả năm là 25 quan, gạo 22 phương và tiền áo mùa xuân là 6 quan, nhiều hơn trước 3 quan tiền. Theo tăng cấp ân bổng năm Tự Đức thứ 8 (1855), bổng 18 quan tiền.

- Quan chánh, tòng Thất phẩm (Giám thừa, Điển bạ): theo lệ định thời Gia Long, tiền là 20 quan, gạo 20 phương, tiền áo mùa xuân 5 quan. Theo chước định về bổng năm Minh Mệnh thứ 20, bổng cả năm tiền 22 quan, gạo 20 phương, tiền áo mùa xuân 5 quan, nhiều hơn trước 2 quan tiền, gạo và tiền áo mùa xuân giữ nguyên. Theo tăng cấp ân bổng năm Tự Đức thứ 8 (1855), bổng còn 16 quan tiền.

- Quan hàm tòng Cửu phẩm (Điển tịch): theo lệ định Gia Long, tiền 16 quan, gạo 16 phương, tiền áo mùa xuân 4 quan. Theo lệ định Minh Mệnh (1839), tiền 18 quan, gạo 16 phương, tiền áo mùa xuân 4 quan, nhiều hơn trước 2 quan tiền, gạo và tiền mũ áo mùa xuân giữ nguyên. Lệ tăng cấp ân bổng năm Tự Đức thứ 8 (1855), bổng chỉ còn 12 quan tiền(23).

3.2. Cấp bổng lộc

Không chỉ được triều đình trả lương, các Học quan trường Giám còn được nhà nước ban cho một số bổng lộc như cấp ruộng đất, ao vườn để ở, hoặc miễn thuế ruộng tư nhằm động viên họ thực hiện tốt chức trách của mình. Theo Lệ cấp vườn đất năm Hồng Đức thứ 4 (1473), quan Tứ phẩm có đất ở 6 sào, lục thất phẩm đất ở 5 sào, bát cửu phẩm đất ở 4 sào. Theo quy định năm Bảo Thái thứ 4 (1723), triều đình Lê - Trịnh giảm xuống, theo đó Tứ phẩm được 5 sào, Ngũ phẩm được 3 sào, lục thất phẩm 2 sào; bát cửu phẩm 1 sào(24). Trong khi đương nhiệm, họ còn được ban tặng mũ áo, hoặc khi gia đình có việc như cha mẹ ốm đau, có tang cha mẹ họ cũng được nghỉ phép theo thời hạn. Các vua nhà Nguyễn đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, chẳng hạn vào năm 1845 vua Thiệu Trị đã ra hẳn sắc dụ theo đó, nếu là quan Tứ phẩm trở lên có cha mẹ già ở xa thì các quan địa phương phải có trách nhiệm thăm hỏi, khi ốm đau phải mời thầy thuốc đến cứu chữa, khi chết phải có tư báo. Trong trường hợp có tang cha mẹ, quan Tế tửu được triều đình cho về quê trị việc tang trong 3 tháng, quan Tư nghiệp được 2 tháng, các giáo quan khác có hàm từ lục thất phẩm trở xuống được 1 tháng(25) .
Dưới thời quân chủ, theo quy định của nhà nước, các quan viên đến độ tuổi từ 60 đến 70 thì được về trí sĩ (về hưu). Khi về trí sĩ họ được triều đình ghi công trạng, ban tặng vật chất hoặc tinh thần như ban biển ngạch khen ngợi, tặng thơ phú, mở yến tiệc tiễn về quê, được ban một phần bổng lộc, được ấn ấm cho con cháu và tùy vào phẩm trật lớn nhỏ mà có quy định khác biệt hoặc trở lại triều đình nghe chính sự(26). Khi họ mất, nhà nước cũng ban cho một số tiền “tự sự” (tiền thờ cúng) như bậc quan khác, mức độ ít nhiều có khác nhau. Chẳng hạn, theo quy định của triều đình Lê - Trịnh năm 1732 thì quan Tế tửu được 180 quan tiền gián; Tư nghiệp được 140 quan tiền gián(27). Thời Nguyễn, theo định lệ năm Gia Long thứ 9 (1810), tiền tuất cho quan Tế tửu là 30 quan, Tư nghiệp 28 quan, Học chính 18 quan, Giám thừa 15 quan, Điển bạ 12 quan, quan Điển tịch 5 quan. Những vị quan Tế tửu, Tư nghiệp tài năng, đức độ không những khi sống được trọng dụng mà khi chết còn được nhà nước truy phong, truy tặng danh hiệu, chức tước, lập đền thờ. Dưới triều vua Lê chúa Trịnh, năm 1758 Nguyễn Nghiễm giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám, quá nửa cuộc đời của ông gắn liền với công cuộc đánh đông dẹp bắc, trong cuộc hành quân Nam tiến năm 1775, ông bị ốm và qua đời. Khi mất, vì chức tước phẩm hàm của ông đã tột hạng trong bậc nhân thần, không còn tước nào cao hơn để gia tặng nên triều đình đã ban cho cụ tên thụy Trung Cần, phong Trung đẳng phúc thần, tôn hiệu “Huân du độ hiến đại vương” hàng năm sai quan Bộ Lễ đến làm lễ quốc tế tại tư dinh làng Tiên Điền (Hà Tĩnh)(28).
Các triều đại quân chủ Việt Nam còn ban nhiều ân điển cho con cháu các Học quan trường Quốc học như miễn sưu dịch (thông qua lệ tập ấm, nhiêu ấm), phong thưởng chức tước (ấm bổ) hoặc được bổ vào trường Giám học. Chẳng hạn, theo quy định của nhà nước năm 1677 thì: “Hàng quan văn: Đại học sĩ và Tế tửu thì 5 đời con cháu đều được làm hạng quan viên tử tôn. Các quan chức Học sĩ, Thị giảng, Tư nghiệp, Thị thư, Hiệu thư thì 4 đời con cháu đều được làm hạng quan viên tử tôn”(29). Thời Nguyễn vẫn tiếp tục thực hiện chính sách này. Theo lệ ấm bổ năm Tự Đức 2 (1849) quan chánh Tứ phẩm (Tế tửu) được ấm bổ một con vào chánh Bát phẩm thư lại ở 6 bộ, tòng Tứ phẩm (Tư nghiệp) được bổ 1 con vào Hàn lâm viện điển bạ(30). Cũng từ năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) trở đi, nhà Nguyễn cho đặt lệ cho tất cả các con của Tế tửu và 1 con của quan Tư nghiệp đủ 15 tuổi trở lên không phân biệt vị quan ấy còn sống hay đã chết đều được xét duyệt vào trường Giám và được cấp lương bổng cho ăn học.

Kết luận

Như vậy, kể từ khi được thành lập tại Thăng Long (1706), rồi được nhà Nguyễn di dời vào kinh đô Huế (1803) cho đến khi hết vai trò là trung tâm giáo dục Nho học của cả nước, Quốc Tử Giám đã trải qua thời gian tồn tại hơn 800 năm. Dù được đặt ở Thăng Long hay kinh đô Huế, Quốc Tử Giám vẫn luôn là trung tâm giáo dục Nho học lớn nhất của cả nước, là nhà quốc học đầu tiên và cũng là cơ cấu tối cao của quản lý học liệu Nho học Việt Nam. Vì vậy, các triều đại quân chủ Việt Nam rất quan tâm tới vấn đề tuyển chọn và xếp đặt các chức giáo quan cho ngôi trường Quốc học này. Điều hành việc quản lý và giảng dạy tại Quốc Tử Giám là Tế Tửu, Tư nghiệp và các giảng quan (như Bác sĩ, Trực giảng, Trợ giáo, Ngũ kinh học chính…); đó là những người học vấn uyên thâm, đức độ, được tuyển chọn trong số các quan đại thần, thầy giáo đỗ Tiến sĩ.

Là ngạch quan lại nhà nước, Học quan trường Giám không chịu sự quản lý của triều đình quân chủ mà họ còn được nhà nước ban cho nhiều chế độ đãi ngộ khác nhau: lương bổng, bổ dụng chức quan cho con cháu… Những chế độ đãi ngộ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc động viên, khuyến khích họ cả về vật chất lẫn tinh thần để họ thực hiện tốt chức trách của mình; đồng thời thể hiện tư tưởng đề cao sự nghiệp giáo dục Nho học, “tôn sư trọng đạo” của các triều đại quân chủ xưa đối với những người giữ trong mình trọng trách trồng người, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Mặc dù mục đích của việc đi học ở nước ta dưới thời quân chủ là đi học để thi đỗ rồi ra làm quan, song những thành quả mà các thầy giáo trường Quốc Tử Giám đã tôi luyện trong suốt hơn 800 năm qua không phải chỉ là một đội ngũ quan chức đông đảo có công đào tạo bao thế hệ học trò tài năng mà còn là những người thầy đức độ, có nhân cách lớn, tên tuổi của họ còn lưu lại trong sử sách, là tấm gương sáng đến tận ngày nay.
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